
Dân tộc thiểu số Miền núi

I TỔNG CỘNG 78 78 74

1 Xã khu vực I 4 4 1

2 Xã khu vực II 17 17 16

3 Xã khu vực III 57 57 57

II CHI TIẾT

1 Xã Cẩm Thủy I X X

2 Xã Kim Tân I X

3 Xã Như Thanh I X

4 Xã Sao Vàng I X

5 Xã Điền Lư II X X

6 Xã Ngọc Lặc II X X

7 Xã Thạch Lập II X X

8 Xã Ngọc Liên II X X

9 Xã Minh Sơn II X X

10 Xã Kiên Thọ II X X

11 Xã Cẩm Thạch II X X

12 Xã Cẩm Tú II X X

13 Xã Cẩm Vân II X X

14 Xã Cẩm Tân II X X

15 Xã Vân Du II X X

16 Xã Ngọc Trạo II X X

17 Xã Thạch Bình II X

18 Xã Xuân Du II X X

19 Xã Mậu Lâm II X X

20 Xã Yên Thọ II X X

21 Xã Thường Xuân II X X

22 Xã Mường Lát III X X

23 Xã Mường Chanh III X X

24 Xã Mường Lý III X X

25 Xã Nhi Sơn III X X

26 Xã Pù Nhi III X X

27 Xã Quang Chiểu III X X

BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TT Tên xã, phường, đặc khu



28 Xã Tam Chung III X X

29 Xã Trung Lý III X X

30 Xã Hồi Xuân III X X

31 Xã Nam Xuân III X X

32 Xã Thiên Phủ III X X

33 Xã Hiền Kiệt III X X

34 Xã Phú Lệ III X X

35 Xã Trung Thành III X X

36 Xã Phú Xuân III X X

37 Xã Trung Sơn III X X

38 Xã Tam Lư III X X

39 Xã Quan Sơn III X X

40 Xã Trung Hạ III X X

41 Xã Na Mèo III X X

42 Xã Sơn Thủy III X X

43 Xã Sơn Điện III X X

44 Xã Mường Mìn III X X

45 Xã Tam Thanh III X X

46 Xã Linh Sơn III X X

47 Xã Đồng Lương III X X

48 Xã Văn Phú III X X

49 Xã Giao An III X X

50 Xã Yên Khương III X X

51 Xã Yên Thắng III X X

52 Xã Bá Thước III X X

53 Xã Thiết Ống III X X

54 Xã Văn Nho III X X

55 Xã Điền Quang III X X

56 Xã Quý Lương III X X

57 Xã Cổ Lũng III X X

58 Xã Pù Luông III X X

59 Xã Nguyệt Ấn III X X

60 Xã Thành Vinh III X X

61 Xã Thạch Quảng III X X

62 Xã Như Xuân III X X

63 Xã Thượng Ninh III X X

64 Xã Hóa Quỳ III X X

65 Xã Xuân Bình III X X

66 Xã Thanh Phong III X X

67 Xã Thanh Quân III X X

68 Xã Thanh Kỳ III X X

69 Xã Xuân Thái III X X

70 Xã Luận Thành III X X

71 Xã Tân Thành III X X

72 Xã Thắng Lộc III X X

73 Xã Xuân Chinh III X X



74 Xã Yên Nhân III X X

75 Xã Bát Mọt III X X

76 Xã Lương Sơn III X X

77 Xã Vạn Xuân III X X

78 Xã Thọ Bình III X X

Ghi chú:  Dấu “X” tại các cột tương ứng thể hiện xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã miền núi
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